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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/ 8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 553/TTr-STNMT ngày 29/11/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 01 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND cấp huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT3
	CHỦ TỊCH




Đặng Xuân Phong


 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 5412/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định

	1
	Thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
	Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường


PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 
	Trình tự thực hiện
	1. Nộp hồ sơ:
a. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu (gọi chung là qua mạng):

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác (gọi chung là đối tượng khai thác) thông tin dữ tài nguyên môi trường trên trang thông tin hoặc cổng điện tử phải đăng ký và cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu từ cơ quan cung cấp thông tin dữ liệu.

b. Đối với trường hợp khai thác và dụng thông tin theo hình thức trực tiếp bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu:

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu căn cứ vào danh mục thông tin, dữ liệu hiện có lập phiếu yêu cầu (hoặc văn bản yêu cầu (theo mẫu số 02; 03 của Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường) nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua môi trường mạng điện tử cho đơn vị quản lý thông tin dữ liệu

2. Kiểm tra hồ sơ:
a. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu qua mạng

- Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra đúng theo quy định cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu cho đối tượng khai thác, bảo đảm tổ chức cá nhân truy cập thuận tiện; tìm kiếm thông tin, dữ liệu chính xác và hiệu quả, bảo đảm đúng nội dung cần tìm kiếm; bảo đảm khuôn dạng thông tin, dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật để tải xuống và in ấn bằng phương tiện điện tử phổ biến.

b. Đối với trường hợp khai thác và dụng thông tin theo hình thức bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu:

- Bộ phận tiếp nhận Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và Môi trường trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra phiếu yêu cầu (hoặc văn bản yêu cầu) và chuyển về Phòng nghiệp vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường để được xử lý.

- Sau khi có kết quả Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường chuyển kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời thu phí, lệ phí theo quy định.

3. Thông báo và trả kết quả hồ sơ:
a. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu

Trường hợp thông tin yêu cầu hợp lệ, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tạm ngừng cung cấp (hoặc không cung cấp) thông tin dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng, cơ quan cung cấp thông tin dữ liệu có trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến; phục hồi các hoạt động cung cấp thông tin, dữ liệu dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng trừ trường hợp bất khả kháng; tiến hành khắc phục sự cố.

b. Đối với trường hợp khai thác và dụng thông tin theo hình thức bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý thông tin dữ liệu cho các tổ chức cá nhân. Sau khi tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu cho tổ chức cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

	Cách thức thực hiện
	1. Nộp hồ sơ:
a. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu

Thực hiện qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu

b. Đối với trường hợp khai thác và dụng thông tin theo hình thức bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trên môi trường mạng điện tử cho các cơ quan đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu

2. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ:
a. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu.

Thực hiện qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu.

b. Đối với trường hợp khai thác và dụng thông tin theo hình thức bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

Nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc qua môi trường mạng điện tử của cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ yêu cầu tại Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tổ 8, đường D10, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

	Thành phần, số lượng hồ sơ
	1. Thành phần hồ sơ:
a. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu

Không quy định

b. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin theo hình thức bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

- Người trực tiếp đến yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu điền đầy đủ thông tin và ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

+ Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Mẫu số 02: (Đối tượng khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường là tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam);
+ Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Mẫu số 03: (Đối tượng khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường là công dân người nước ngoài tại Việt Nam)
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	1. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu
Không quy định

2. Đối với trường hợp khai thác và dụng thông tin theo hình thức bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu tiếp nhận kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu, thông báo nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức cá nhân. Sau khi tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin dữ liệu cho tổ chức cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho các tổ chức cá nhân.

+ Cung cấp thông tin, dữ liệu ngay trong ngày làm việc.

+ Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp cho tổ chức, cá nhân biết.

	Đối tượng thực hiện
	- Cơ quan, tổ chức, cá nhân
- Cá nhân người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Việt Nam

	Cơ quan thực hiện
	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

	Kết quả thực hiện
	Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (dạng giấy, dạng số)

	Phí và lệ phí
	Thực hiện theo quy định pháp luật phí và lệ phí:
Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc “Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc và bản đồ

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	1. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu
Không quy định

2. Đối với trường hợp khai thác và dụng thông tin theo hình thức bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (quy định theo mẫu số 02, 03 ban hành kèm theo tại phụ lục của Nghị định số 73/2017/NĐ-CP)

+ Mẫu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường : Mẫu số 02: (Đối tượng khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường là tổ chức, công dân Việt Nam);
+ Mẫu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường Mẫu số 03: (Đối tượng khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường là cá nhân người nước ngoài)

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện
	- Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu xác nhận; Phiếu yêu cầu của cá nhân phải có chữ ký, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu.
- Trường hợp người có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc ký, xác nhận đóng dấu; đối với chuyên gia, thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình dự án tại các Bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu theo mẫu số 03 phụ lục Nghị định số 73/2017/NĐ/CP

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường;
- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc và bản đồ;


2. Mẫu tờ khai
Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
.............., ngày ..... tháng .... năm ......
Kính gửi: ...........................................
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu:
.........................................................................................................................
Số CMTND/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân): ...........................
2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................
3. Số điện thoại, fax, E-mail: .............................................................................................
4. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp:
.........................................................................................................................
5. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả (xem, đọc tại chỗ; sao chụp; nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc gửi qua đường bưu điện...):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Cam kết sử dụng thông tin, dữ liệu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 
	 
	NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP 
THÔNG TIN, DỮ LIỆU1


____________________
1 Trường hợp là cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp dữ liệu thì thủ trưởng cơ quan phải ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; là cá nhân phải ký, ghi rõ họ tên.
 
Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
.............., ngày .... tháng ... năm......
Kính gửi: ............................
1. Người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu: ....................................................................
.............................................................................................................................................
2. Nơi đang làm việc, học tập: ............................................................................................
............................................................................... .............................................................
3. Quốc tịch, Số Hộ chiếu: ..................................................................................................
............................................................................... .............................................................
4. Số điện thoại, fax, E-mail: ...............................................................................................
............................................................................... .............................................................
5. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu yêu cầu cung cấp: ..........................................
............................................................................... .............................................................
6. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu: ..............................................................................
............................................................................... .............................................................
7. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả (xem, đọc tại chỗ; sao chụp; nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc gửi qua đường bưu điện... ): ......................
............................................................................... .............................................................
8. Cam kết của người yêu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu: .................................................
............................................................................... .............................................................
 
	XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NƠI ĐANG LÀM VIỆC, HỌC TẬP 
(Ký xác nhận, đóng dấu)
	NGƯỜI YÊU CẦU 
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
